
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

STT Mã SV Họ và tên Số báo danh Hệ -Khóa- Lớp Số điện thoại Môn dự thi Phòng thi

1 Anh 2022601770 Hồ Văn Việt Anh CT01 ĐT 2 944879083 Đại số kỹ thuật 201-C1

2 Bảo 2022600994 Mai Thanh Bảo CT02 Robot 1 865706008 Đại số kỹ thuật 201-C1

3 Cương 2022604007 Phùng Anh Cương CT03 CĐT 3 0345925618 Đại số kỹ thuật 201-C1

4 Cường 2022604503 Cao Tuấn Cường CT04 Robot 1 919738603 Đại số kỹ thuật 201-C1

5 Cường 2022601067 Trương Ngọc Cường CT05 KHMT1 862077155 Đại số kỹ thuật 201-C1

6 Chung 2022602848 Nguyễn Công Chung CT06 Điện 2 936963713 Đại số kỹ thuật 201-C1

7 Dũng 2022600700 Vũ Đức Dũng CT07 Robot 1 975082032 Đại số kỹ thuật 201-C1

8 Dũng 2022600778 Nguyễn Bùi Tấn Dũng CT08 Robot 1 399909832 Đại số kỹ thuật 201-C1

9 Dũng 2022601433 Nguyễn Tiến Dũng CT09 Robot 1 943462309 Đại số kỹ thuật 201-C1

10 Duy 2022602556 Phạm Đức Duy CT10 Robot 1 945577244 Đại số kỹ thuật 201-C1

11 Duy 2022603480 Nguyễn Văn Duy CT11 Robot 1 975179164 Đại số kỹ thuật 201-C1

12 Duy 2022602559 Nguyễn Văn Duy CT12 CĐT 2 374723758 Đại số kỹ thuật 201-C1

13 Dương 2022606671 Chu Thái Dương CT13 Điện 7 352198432 Đại số kỹ thuật 201-C1

14 Đạt 2022606649 Nguyễn Tiến Đạt CT14 Robot 1 862364801 Đại số kỹ thuật 201-C1

15 Đạt 2022607446 Nguyễn Thành Đạt CT15 Robot 1 869095609 Đại số kỹ thuật 201-C1

16 Đồng 2022605697 Nguyễn Văn Đồng CT16 ĐT 6 0357065311 Đại số kỹ thuật 201-C1

17 Hà 2022603127 Vũ Thị Thái Hà CT17 KHMT02 965530897 Đại số kỹ thuật 201-C1

18 Hà 2022602059 Phạm Thu Hà CT18 CĐT 2 988529904 Đại số kỹ thuật 201-C1

19 Hà 2022607767 Phạm Văn Hà CT19 Nhiệt 1 326724387 Đại số kỹ thuật 201-C1

20 Hiệp 2022602978 Trần Văn Hiệp CT20 ĐT 3 82431561 Đại số kỹ thuật 201-C1

21 Hiếu 2022600839 Vũ Minh Hiếu CT21 Robot 1 374689621 Đại số kỹ thuật 201-C1

22 Hoàng 2022601182 Trịnh Xuân Hoàng CT22 ĐT TA 941697586 Đại số kỹ thuật 201-C1

23 Hoàng 2022607346 Trần Văn Hoàng CT23 Robot 1 379015295 Đại số kỹ thuật 201-C1

24 Huy 2022604067 Vũ Tiến Huy CT24 Robot 1 866879076 Đại số kỹ thuật 201-C1

25 KhảI 2022605100 Vũ Văn KhảI CT25 KHMT02 384571792 Đại số kỹ thuật 201-C1
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26 Khải 2022607156 Nguyễn Quang Khải CT26 ĐT 8 372162358 Đại số kỹ thuật 201-C1

27 Lân 2022602758 Nguyễn Thành Lân CT27 KHMT02 326829289 Đại số kỹ thuật 201-C1

28 Long 2022603140 Nguyễn Văn Long CT28 Robot 1 338709566 Đại số kỹ thuật 201-C1

29 Mạnh 2022602234 Phạm Đức Mạnh CT29 ĐT 2 824941610 Đại số kỹ thuật 201-C1

30 Nam 2022605904 Nguyễn Thành Nam CT30 Nhiệt 1 345287113 Đại số kỹ thuật 201-C1

31 Nguyên 22022602293 Lê Võ Khôi Nguyên CT31 KHMT01 976104708 Đại số kỹ thuật 201-C1

32 Nguyên 2022602293 Lê Võ Khôi Nguyên CT32 KHMT1 976104708 Đại số kỹ thuật 201-C1

33 Nhã 2022603089 Trần Văn Nhã CT33 KHMT 2 389350809 Đại số kỹ thuật 201-C1

34 Nhã 2022603827 Đoàn Thị Phương Nhã CT34 ĐT 4 359590769 Đại số kỹ thuật 201-C1

35 Phong 2022605560 Đặng Đình Phong CT35 Robot 1 0383646234 Đại số kỹ thuật 201-C1

36 Quốc 2022603416 Lê Đình Quốc CT36 KHMT02 348115938 Đại số kỹ thuật 201-C1

37 Sơn 2022603879 Lê Doãn Sơn CT37 Robot 1 979261912 Đại số kỹ thuật 201-C1

38 Tú 2022607074 Nguyễn Khắc Duy Tú CT38 ĐT 8 0359588298 Đại số kỹ thuật 201-C1

39 Tụ 2022600931 Dương Đức Tụ CT39 Robot 1 358891775 Đại số kỹ thuật 201-C1

40 Tùng 2022601044 Trần Thanh Tùng CT40 CĐT 1 326167410 Đại số kỹ thuật 201-C1

41 Tùng 2022602099 Trần Ngọc Tùng CT41 ĐT 2 968767120 Đại số kỹ thuật 201-C1

42 Thảo 2022602764 Phạm Thị Phương Thảo CT42 TTMT01 384977785 Đại số kỹ thuật 201-C1

43 Thắng 2022607503 Lê Văn Thắng CT43 Robot 1 948183012 Đại số kỹ thuật 201-C1

44 Vũ 2022603500 Nguyễn Long Vũ CT44 khmt02 972325863 Đại số kỹ thuật 201-C1

1 An 2022604462 Phạm Thị Hoài An CT45 CĐT 3 356809221 Giải tích kỹ thuật 202-C1

2 An 2022605433 Nguyễn Hữu An CT46 ĐT 6 377414461 Giải tích kỹ thuật 202-C1

3 Anh 2022600299 Nguyễn Thị Kim Anh CT47 CNTTTA 369071225 Giải tích kỹ thuật 202-C1

4 Anh 2022607201 Trần Hoàng Anh CT48 TĐH 3 347960091 Giải tích kỹ thuật 202-C1

5 Anh 2022602247 Phạm Việt Anh CT49 CĐT 1 358729466 Giải tích kỹ thuật 202-C1

6 Anh 2022603966 Trần Bá Anh CT50 CK 3 868638044 Giải tích kỹ thuật 202-C1

7 Anh 2022601216 Đào Việt Anh CT51 CNTT 2 978530698 Giải tích kỹ thuật 202-C1

8 Anh 2022600252 Ngô Tuấn Anh CT52 TĐH1 962682725 Giải tích kỹ thuật 202-C1

9 Anh 2022603255 Nguyễn Thế Anh CT53 CNTT 4 0859453532 Giải tích kỹ thuật 202-C1

10 Ánh 2022602527 Lê Huy Ánh CT54 KT máy tính 1 353549204 Giải tích kỹ thuật 202-C1

11 Bảo 2022603574 Vũ Ngọc Bảo CT55 TĐH 3 565638912 Giải tích kỹ thuật 202-C1

12 Bằng 2022606829 Nguyễn Công Bằng CT56 CNTT 06 389351031 Giải tích kỹ thuật 202-C1

13 Bình 2022604102 Vũ Thanh Bình CT57 CK 3 964720653 Giải tích kỹ thuật 202-C1

14 Cao 2022602881 Nguyễn Thế Cao CT58 Ô tô 2 973529762 Giải tích kỹ thuật 202-C1

15 Cương 2022605567 Nguyễn Huy Cương CT59 KHMT2 379901396 Giải tích kỹ thuật 202-C1
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16 Cường 2022601093 Lê Mạnh Cường CT60 CNTT 1 989147773 Giải tích kỹ thuật 202-C1

17 Du 2022605214 Khúc Văn Du CT61 TĐH 4 0918794278 Giải tích kỹ thuật 202-C1

18 Dũng 2022606792 Nguyễn Bá Dũng CT62 CK 6 387467282 Giải tích kỹ thuật 202-C1

19 Duy 2022605544 Mai Tất Duy CT63 KTPM 4 397030846 Giải tích kỹ thuật 202-C1

20 Đại 2022601963 Đỗ Quang Đại CT64 OTO 2- K17 347468866 Giải tích kỹ thuật 202-C1

21 Đông 2022601488 Vũ Xuân Đông CT65 CNTT2 353147909 Giải tích kỹ thuật 202-C1

22 Đức 2022604297 Trịnh Phan Đức CT66 CK 4 336379468 Giải tích kỹ thuật 202-C1

23 Đức 2022607864 Phạm Minh Đức CT67 ĐT 5 379815999 Giải tích kỹ thuật 202-C1

24 Hà 2022601948 Nguyễn Ngọc Hà CT68 Ô tô 2 975708260 Giải tích kỹ thuật 202-C1

25 Hải 2022601582 Lưu Hoàng Hải CT69 CNKT ÔTÔ 01 865405242 Giải tích kỹ thuật 202-C1

26 Hằng 2022601431 Nguyễn Thị Thu Hằng CT70 CNTT02 389353783 Giải tích kỹ thuật 202-C1

27 Hoàng 2022607724 Lê Việt Hoàng CT71 Nhiệt 1 836497558 Giải tích kỹ thuật 202-C1

28 Hùng 2022601175 Phạm Văn Hùng CT72 Robot 1 988326681 Giải tích kỹ thuật 202-C1

29 Huy 2022606427 Phạm Quang Huy CT73 TĐH 4 387762103 Giải tích kỹ thuật 202-C1

30 Huy 2022606606 Nguyễn Quốc Huy CT74 CNTT 6 364356053 Giải tích kỹ thuật 202-C1

31 Kiên 2022604917 Đỗ Viết Minh Kiên CT75 CĐT 3 969765805 Giải tích kỹ thuật 202-C1

32 Kiên 2022604958 Hoàng Trung Kiên CT76 CNTT 5 878581602 Giải tích kỹ thuật 202-C1

33 Kiên 2022602006 Nguyễn Đức Kiên CT77 CNTT-EMI 365936638 Giải tích kỹ thuật 202-C1

34 Khải 2022603358 Đỗ Đăng Khải CT78 Điện 3 0379943312 Giải tích kỹ thuật 202-C1

35 Khánh 2022603273 Trần Quốc Khánh CT79 KTMT1 3255468542 Giải tích kỹ thuật 202-C1

36 Khuyên 2022601077 Ngô Thị Tú Khuyên CT80 CNTT TA 335508243 Giải tích kỹ thuật 202-C1

37 Linh 2022602013 Đỗ Hoài Linh CT81 CNKT Ô TÔ 2 0368559711 Giải tích kỹ thuật 202-C1

38 Long 2022605096 Nguyễn Công Long CT82 CNTT 5 866710495 Giải tích kỹ thuật 202-C1

39 Mạnh 2022604975 Trần Công Mạnh CT83 Ô tô 5 977686014 Giải tích kỹ thuật 202-C1

40 Minh 2022605806 Lâm Văn Minh CT84 CNTT6 329485554 Giải tích kỹ thuật 202-C1

41 Nam 2022606001 Phạm Quý Nam CT85 KTPM 4 396236393 Giải tích kỹ thuật 202-C1

42 Nam 2022606975 Trần Văn Nam CT86 TĐH 2 932317705 Giải tích kỹ thuật 202-C1

43 Niên 2022601951 Nguyễn Mạnh Niên CT87 KHMT01 0397391457 Giải tích kỹ thuật 203-C1

44 Nghĩa 2022601854 Trần Trọng Nghĩa CT89 Robot 1 988257775 Giải tích kỹ thuật 203-C1

45 Nguyên 2022607093 Trần Công Nguyên CT90 Ô tô 7 338763970 Giải tích kỹ thuật 203-C1

46 Nhiên 2000604916 Nguyễn Xuân Nhiên CT91 CNTT 5 813362853 Giải tích kỹ thuật 203-C1

47 Oanh 2022606209 Vũ Xuân Oanh CT92 KHMT 2 342201652 Giải tích kỹ thuật 203-C1

48 Phi 2022603479 Bùi Văn Phi CT93 CK 3 334564105 Giải tích kỹ thuật 203-C1
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49 Phương 2022602341 Nguyễn Đình Phương CT94 CNTT 3 926352808 Giải tích kỹ thuật 203-C1

50 Quang 2022603912 Nguyễn Minh Quang CT95 CNTT TA 367169447 Giải tích kỹ thuật 203-C1

51 Quang 2022607833 Trần Hào Quang CT96 KHMT 1 387761286 Giải tích kỹ thuật 203-C1

52 Quang 2022604901 Phạm Minh Quang CT97 TĐH 3 326786847 Giải tích kỹ thuật 203-C1

53 Quang 2022601715 Trần Huy Quang CT98 CNTT2 0944123658 Giải tích kỹ thuật 203-C1

54 Quang 2022607833 Trần Hào Quang CT99 KHMT1 387761286 Giải tích kỹ thuật 203-C1

55 Quân 2022601831 Nông Quốc Quân CT100 CĐT 1 336583276 Giải tích kỹ thuật 203-C1

56 Quân 2022606212 Nguyễn Tiến Quân CT101 CNTT6 362115800 Giải tích kỹ thuật 203-C1

57 Quyền 2022602496 Cao Trọng Quyền CT102 CĐT 2 364131165 Giải tích kỹ thuật 203-C1

58 Sơn 2022605225 Nguyễn Hải Sơn CT103 CNTT 5 889364522 Giải tích kỹ thuật 203-C1

59 Tấn 2022605854 Trương Văn Tấn CT104 ĐT 8 837862204 Giải tích kỹ thuật 203-C1

60 Tiên 2022607264 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên CT105 TCNH 2 346219650 Giải tích kỹ thuật 203-C1

61 Tiến 2022605194 Nguyễn Quang Tiến CT106 TĐH 4 347413064 Giải tích kỹ thuật 203-C1

62 Tình 2022603540 Ngô Hữu Tình CT107 Ô tô 3 385321087 Giải tích kỹ thuật 203-C1

63 Toản 2022602850 Trần Văn Toản CT108 TĐH2 374202275 Giải tích kỹ thuật 203-C1

64 Tú 2022600978 Tạ Văn Tú CT109 Ô tô 1 327630644 Giải tích kỹ thuật 203-C1

65 Tú 2022603750 Nguyễn Thế Tú CT110 Điện 3 0978934385 Giải tích kỹ thuật 203-C1

66 Tú 2022607120 Nguyễn Tuấn Tú CT111 KTMT1 387578166 Giải tích kỹ thuật 203-C1

67 Tuấn 2022602833 Lầu Minh Tuấn CT112 CNTTTA 0397856773 Giải tích kỹ thuật 203-C1

68 Tuấn 2022605525 Vũ Đình Tuấn CT113 CĐT 1 332901565 Giải tích kỹ thuật 203-C1

69 Thái 2022601589 Lê Hồng Thái CT114 Ô tô 1 - K17 865966703 Giải tích kỹ thuật 203-C1

70 Thành 2022606150 Chu Phú Thành CT115 CNTT6 916897316 Giải tích kỹ thuật 203-C1

71 Thành 2022603116 Nguyễn Thiện Thành CT116 Ô tô 3 0975695551 Giải tích kỹ thuật 203-C1

72 Thảo 2022606605 Hoàng Thu Thảo CT117 CNTT 6 384822091 Giải tích kỹ thuật 203-C1

73 Thắng 2022606900 Hoàng Đức Thắng CT118 TĐH2 866208162 Giải tích kỹ thuật 203-C1

74 Thịnh 2022604049 Nguyễn Tiến Thịnh CT119 2022DHCODT0 379466288 Giải tích kỹ thuật 203-C1

75 Thuận 2022606983 Lê Đức Thuận CT120 CNTT 6 378876245 Giải tích kỹ thuật 203-C1

76 Thuận 2022603360 Nguyễn Bá Thuận CT121 CNTT 4 0359793070 Giải tích kỹ thuật 203-C1

77 Thuận 2022602634 Phạm Nhất Thuận CT122 TĐH2 397773100 Giải tích kỹ thuật 203-C1

78 Trang 2022607762 Nguyễn Thị Hà Trang CT123 KTMT 2 0373587561 Giải tích kỹ thuật 203-C1

79 Trí 2022606986 Trần Đình Trí CT124 TĐH 02 972128487 Giải tích kỹ thuật 203-C1

80 Trọng 2022603200 Nguyễn Đức Trọng CT125 Ô tô 3 858985810 Giải tích kỹ thuật 203-C1

81 Trường 2022603668 Thái Văn Trường CT126 CNTT 4 374963082 Giải tích kỹ thuật 203-C1

82 Ước 2022605586 Nguyễn Văn Ước CT127 KHMT2 363891483 Giải tích kỹ thuật 203-C1

83 Vinh 2022602800 Lưu Công Vinh CT128 CNTT 3 348341246 Giải tích kỹ thuật 203-C1



1 Anh 2022600269 Nguyễn Diệu Anh CT129 TCNH 1 0372910098 Giải tích kinh tế 302-C1

2 Anh 2022606886 Hoàng Nguyễn Hải Anh CT130 TCNHTA1 0375636940 Giải tích kinh tế 302-C1

3 Anh 2022602159 Nguyễn Ngọc Huyền Anh CT131 KT3 943259216 Giải tích kinh tế 302-C1

4 Anh 2022602494 Nguyễn Thị Vân Anh CT132 KT 4 0986755562 Giải tích kinh tế 302-C1

5 Anh 2022606320 Nguyễn Thị Ngọc Anh CT133 KT10 822918562 Giải tích kinh tế 302-C1

6 Anh 2022602075 Trần Lan Anh CT134 KT3 327993712 Giải tích kinh tế 302-C1

7 Chi 2022605285 Hà Mai Chi CT135 TCNH 02 917010773 Giải tích kinh tế 302-C1

8 Đông 2022606928 Đoàn Hiểu Đông CT136 Kế toán 4 342431870 Giải tích kinh tế 302-C1

9 Hà 2022600352 Trần Thu Hà CT137 QTNL01 398280617 Giải tích kinh tế 302-C1

10 Hải 2022607308 Bùi Hồng Hải CT138 TCNH 02 16151446 Giải tích kinh tế 302-C1

11 Hiểu 2022600740 Ngô Thế Hiểu CT139 TCNH 01 582059680 Giải tích kinh tế 302-C1

12 Hoà 2022602318 Đoàn Thị Thu Hoà CT140 Kiểm toán 1 Giải tích kinh tế 302-C1

13 Hương 2022601898 Nguyễn Thị Mai Hương CT141 KT 3 862326259 Giải tích kinh tế 302-C1

14 Linh 2022606498 Nguyễn Khánh Linh CT142 QTKD5 366713704 Giải tích kinh tế 302-C1

15 Lụa 2022606241 Mai Thị Bích Lụa CT143 TCNH 01 372952213 Giải tích kinh tế 302-C1

16 Ngọc 2022600398 Đỗ Thị Bích Ngọc CT144 QTKD1 389039526 Giải tích kinh tế 302-C1

17 Ngọc 2022600738 Nguyễn Thị Hồng Ngọc CT145 TCNH 01 343129592 Giải tích kinh tế 302-C1

18 Phương 2022607695 Lê Thị Phương CT146 Logi 1 0815400980 Giải tích kinh tế 302-C1

19 Tùng 2022600381 Phan Đăng Tùng CT147 PTDLKD 1 976221561 Giải tích kinh tế 302-C1

20 Thuận 2022600597 Hồ Đức Thuận CT148 QTKD1 347277474 Giải tích kinh tế 302-C1

21 Trang 2022606588 Nguyễn Thị Trang CT149 KT 10 326619845 Giải tích kinh tế 302-C1

1 Chinh 2021602628 Trần Thị Ngọc Chinh CT150 QTKD4-K16 915710041 Đại số kinh tế 505-A1

2 Duy 2021601880 Nguyễn Việt Duy CT151 TCNH 1-K16 0785741275 Đại số kinh tế 505-A1

3 Liên 2021603657 Lương Thị Hoàng Liên CT152 QTKD 05 - k16 843638288 Giải tích kinh tế 505-A1

4 Nam 2021605170 Nguyễn Văn Nam CT153 KT10-K16 0828582359 Đại số kinh tế 505-A1

5 Quang 2020606977 Phan Hồng Quang CT154 Điện 8-K15 335270743 Giải tích kỹ thuật 505-A1

6 Quyết 2020601580 Nguyễn Ngọc Quyết CT155 CĐT 1- K15 0356269927 Đại số kỹ thuật 505-A1

7 Sĩ 2020604364 Nguyễn Đắc Sĩ CT156 TĐH 3-k15 0336866224 Giải tích kỹ thuật 505-A1

8 Tiến 2020607811 Mai Văn Tiến CT157 ĐT 8- K15 0523680290 Đại số kỹ thuật 505-A1

9 Tuân 2020601495 Lương Văn Tuân CT158 Ô tô 2- K15 369366147 Giải tích kỹ thuật 505-A1

10 Thu 2022605930 Phan Hoài Thu CT159 May 2-K17 855642017 Đại số kinh tế 505-A1
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